
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế Số QĐ

Ngày ban 

hành QĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Máy siêu âm 

màu xách tay 

2 đầu dò

LOGIQ V2 7994/NK/BY

T-TB-CT

2019 Trung 

Quốc

 GE, 

Healcare

Công ty 

TNHH 

Medigroup 

Việt Nam

Cái 1 992.250.000 Máy siêu âm 

màu xách tay 

2 đầu dò

Gói 1: Thiết 

bị chẩn đoán 

hình ảnh (Số 

QĐ 3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

CPS

0101670988 Số 

1619/QĐ-

HHTM

30/08/2019

2 Hệ thống 

chụp X-

Quang tổng 

hợp kỹ thuật 

số tấm cảm 

biến (DR)

RADspeed 

fit/EVS 

4343/Drystar 

530

8525NK/BY

T-TB-CT và

721NK/BYT-

TB-CT 

2019  Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Đức

Shimadzu Công ty 

TNHH Công 

nghệ và thiết 

bị y tế 

Shimadzu 

Việt Nam 

Hệ 

thống

1 2.682.750.000 Hệ thống 

chụp X-

Quang tổng 

hợp kỹ thuật 

số tấm cảm 

biến (DR)

Gói 1: Thiết 

bị chẩn đoán 

hình ảnh (Số 

QĐ 3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

CPS

0101670988 Số 

1619/QĐ-

HHTM

30/08/2019

3 Máy hàn dây 

túi máu 1 đầu 

hàn

T-Seal II 2019 Bỉ Terumo Công ty 

TNHH Thiết 

bị y tế 

Terumo Việt 

Nam

Cái 14 109.625.000 Máy hàn dây 

túi máu 1 đầu 

hàn

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

kỹ thuật Tài 

Lộc

0101547737 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

4 Máy hàn túi 

tế bào gốc

9MSL 3622 2019 Pháp Macopharma Công ty CP 

Medcomtech

Chiếc 1 247.465.000 Máy hàn túi 

tế bào gốc

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

kỹ thuật Tài 

Lộc

0101547737 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

5 Máy đo huyết 

áp để bàn

BBP-9020 2019 Trung 

Quốc

Omron Công ty 

TNHH IDS 

Medical 

Systems Việt 

Nam - CN Hà 

Nội 

Chiếc 5 85.000.000 Máy đo huyết 

áp để bàn

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

kỹ thuật Tài 

Lộc

0101547737 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019 Viện 

Huyết 

học - 

Truyền 

máu TW

 Viện Huyết học - Truyền máu TW

 Bộ Y tế

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TRÚNG THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

Nhà thầu trúng thầu Quyết định trúng thầu 

TT
Tên tài sản, 

thiết bị

Chủng loại 

(Model)

Số đăng ký 

lưu hành/ 

Giấy phép 

nhập khẩu 

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu

Số 

lượng 

trúng 

thầu 

Đơn vị tính: đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị 

tính 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn giá trúng 

thầu

Cấu hình, 

tính năng, 

thông số kỹ 

thuật

Tên gói thầu

Hình 

thức lựa 

chọn 

Ghi 

chú

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm 

1



Nhà thầu trúng thầu Quyết định trúng thầu 

TT
Tên tài sản, 

thiết bị

Chủng loại 

(Model)

Số đăng ký 

lưu hành/ 

Giấy phép 

nhập khẩu 

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu

Số 

lượng 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá trúng 

thầu

Cấu hình, 

tính năng, 

thông số kỹ 

thuật

Tên gói thầu

Hình 

thức lựa 

chọn 

Ghi 

chú

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm 
6 Máy ly tâm (8 

ống)

EBA 200 2019 Đức Hettich Công ty CP 

Thiết bị y tế 

Trường Sơn

5 44.850.000 Máy ly tâm (8 

ống)

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

kỹ thuật Tài 

Lộc

0101547737 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019 Viện 

Huyết 

học - 

Truyền 

máu TW

7 Máy lắc và tủ 

bảo quản tiểu 

cầu

 EKC-300 

ST

2019 Nhật Bản EBARA Công ty 

TNHH TKS 

Hoàng Ngân 

Chiếc 1 1.389.742.000 Máy lắc và tủ 

bảo quản tiểu 

cầu

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

kỹ thuật Tài 

Lộc

0101547737 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

8 Máy đo hồng 

cầu cho máy 

định nhóm 

máu tự động

Model: PK 

7300 

Densitometer

2019 Nhật Bản Bekman 

coulter

Công ty 

TNHH Kỹ 

thuật Nam 

Phương 

Chiếc 1 374.000.000 Máy đo hồng 

cầu cho máy 

định nhóm 

máu tự động

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH Kỹ 

thuật Thanh 

Hà

0101877171 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

9 Máy rửa hồng 

cầu tự động

Model: 

Rotolavit II

2019 Đức Hettich Công ty CP 

Thiết bị y tế 

Trường Sơn

Chiếc 1 895.220.000 Máy rửa hồng 

cầu tự động

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đại Tiến 

Đức 

0102377615 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

10 Bình lưu trữ 

tế bào gốc

Cryosystem 

4000

2019 Mỹ Chart Công ty CP 

Thương mại 

và dịch vụ Đa 

Khoa

Cái 2 298.000.000 Bình lưu trữ 

tế bào gốc

Gói 2: Thiết 

bị xét nghiệm 

khối truyền 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty CP 

Thương mại 

và dịch vụ 

Đa Khoa

0104104701 Số 

1788/QĐ-

HHTM

16/09/2019

11 Tủ bảo quản 

hóa chất ≥700 

lít

 MPR-721-

PB

2019 Nhật Bản PHCBI Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

Chiếc 6 173.000.000 Tủ bảo quản 

hóa chất ≥700 

lít

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

ĐTRRTN Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

0100369305 Số QĐ 

2515/QĐ -

HHTM

06/10/2019

12 Tủ lạnh âm 

sâu -40
0
C 

(≥400 lít) 

MDF-U5412-

PB

2019 Nhật Bản PHCBI Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

Chiếc 4 200.000.000 Tủ lạnh âm 

sâu -40
0
C 

(≥400 lít) 

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

0100369305 Số QĐ 

2515/QĐ -

HHTM

06/10/2019

13 Tủ lạnh âm 

sâu -80
0
C

MDF-U74V-

BP

2019 Nhật Bản PHCBI Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

Chiếc 2 500.000.000 Tủ lạnh âm 

sâu -80
0
C

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH Hải 

Ninh

0100369305 Số QĐ 

2515/QĐ -

HHTM

06/10/2019

2



Nhà thầu trúng thầu Quyết định trúng thầu 

TT
Tên tài sản, 

thiết bị

Chủng loại 

(Model)

Số đăng ký 

lưu hành/ 

Giấy phép 

nhập khẩu 

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu

Số 

lượng 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá trúng 

thầu

Cấu hình, 

tính năng, 

thông số kỹ 

thuật

Tên gói thầu

Hình 

thức lựa 

chọn 

Ghi 

chú

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm 
14 Máy tách 

dòng tế bào 

tự động (Auto 

MACS Pro 

Separator, 

AUTOMAC

S PRO 

SEPARATO

R

2019 Đức MILTELYI 

BIOTEC

Công ty 

TNHH B.C.E 

Việt Nam

Chiếc 1 2.539.900.000 Máy tách 

dòng tế bào 

tự động (Auto 

MACS Pro 

Separator, 

Gói 4: Thiết 

bị cận lâm 

sàng (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

B.C.E Việt 

Nam

0101918501 Số 

1790/QĐ-

HHTM

16/09/2019

15 Kính hiển vi 

thường 2 mắt

BX43 2019 Nhật Bản OLYMPUS Công ty 

TNHH Thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật Đức 

Minh 

Chiếc 1 215.000.000 Kính hiển vi 

thường 2 mắt

Gói 4: Thiết 

bị cận lâm 

sàng (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa học kỹ 

thuật Đức 

Minh 

0101791710 Số 

1790/QĐ-

HHTM

16/09/2019

16 Máy nhuộm 

tế bào tự 

động HE

 ST5010 2019 Đức LEICABYO

SYSTEM

Công ty CP 

Biocare Việt 

Nam

Chiếc 1 1.330.000.000 Máy nhuộm 

tế bào tự 

động HE

Gói 4: Thiết 

bị cận lâm 

sàng (Số QĐ 

3533/QĐ-

BYT ngày 

07/8/2019)

ĐTRRTN  Công ty CP 

Biotech Việt 

Nam

0104770162 Số 

1790/QĐ-

HHTM

16/09/2019

17 Kính hiển vi 

thường

 BX43 2019 Nhật Bản Olumpus Công ty 

TNHH Thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật Đức 

Minh

Cái 2 214.952.800 Kính hiển vi 

thường

Gói 1: Kính 

hiển vi phục 

vụ đào tạo 

DTSHPT (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa học kỹ 

thuật Đức 

Minh

0101791710 Số 

1837/QĐ-

HHTM

19/09/2019

18 Kính hiển vi 

đảo ngược có 

Camera chụp 

ảnh (gồm cả 

máy tính)

Model: 

CKX53

Cái Trung 

Quốc

Olumpus Công ty 

TNHH Thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật Đức 

Minh

Cái 1 568.000.000 Kính hiển vi 

đảo ngược có 

Camera chụp 

ảnh (gồm cả 

máy tính)

Gói 1: Kính 

hiển vi phục 

vụ đào tạo 

DTSHPT (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

khoa học kỹ 

thuật Đức 

Minh

0101791710 Số 

1837/QĐ-

HHTM

19/09/2019

19 Kính hiển vi 

có gắn 

Camera kèm 

phần mềm đo 

kích thước 

hồng cầu

Axio Imager 

A2

Cái Đức Carl Zeiss Công ty 

TNHH Thiết 

bị công nghệ 

và đầu tư 

MDC

Cái 1 898.600.000 Kính hiển vi 

có gắn 

Camera kèm 

phần mềm đo 

kích thước 

hồng cầu

Gói 2: Kính 

hiển vi 

phụcvụ đào 

tạo tế bào 

TCH (Số QĐ 

3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

công nghệ 

và đầu tư 

MDC

0105120470 Số 

1838/QĐ-

HHTM

19/09/2019

20 Máy tính sách 

tay

Dell Vostro 

3480

Cái Trung 

Quốc

Dell Công ty CP 

TM Máy tính 

An Phát

Cái 2 14.960.000 Máy tính sách 

tay

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

3



Nhà thầu trúng thầu Quyết định trúng thầu 

TT
Tên tài sản, 

thiết bị

Chủng loại 

(Model)

Số đăng ký 

lưu hành/ 

Giấy phép 

nhập khẩu 

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu

Số 

lượng 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá trúng 

thầu

Cấu hình, 

tính năng, 

thông số kỹ 

thuật

Tên gói thầu

Hình 

thức lựa 

chọn 

Ghi 

chú

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm 
21 Bàn sấy tiêu 

bản

TEC-2602 Cái ÚC Amos Công ty 

TNHH XNK 

VTKH Quốc 

tế

Cái 2 29.975.000 Bàn sấy tiêu 

bản

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

22 Máy lập công 

thức bạch cầu

 BC-01 Cái Công ty 

Ứng dụng 

công nghệ 

Bách Khoa

Việt Nam Công ty 

TNHH CN 

ứng dụng 

Bách Khoa

Cái 7 29.986.000 Máy lập công 

thức bạch cầu

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

23 Máy ly tâm 5810R Cái Đức  Eppendorf Công ty 

TNHH Thiết 

bị Sao Mai

Cái 1 399.960.000 Máy ly tâm Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

24 Máy lắc ≥ 96 

giếng

Mixmate Cái Đức Eppendorf Công ty 

TNHH Thiết 

bị Sao Mai

Cái 1 89.980.000 Máy lắc ≥ 96 

giếng

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

25 Máy ly tâm ≥ 

96 giếng

 CVP-2 Cái Latvia (EU)  Biosan Công ty 

TNHH Thiết 

bị Sao Mai

Cái 1 59.950.000 Máy ly tâm ≥ 

96 giếng

Gói 3: Thiết 

bị bảo quản 

máu gồm 6 

danh mục (Số 

QĐ 3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Vật tư thiết 

bị khoa học 

kỹ thuật 

Việt Nam

0106379081 Số 

1839/QĐ-

HHTM

19/09/2019

26 Máy xử lý mô  TP1020 2019 Trung 

Quốc

LeicaBiosyst

ems

Công ty CP 

Biocare Việt 

Nam

Cái 1 748.000.000 Máy xử lý mô Gói 4: Thiết 

bị phục vụ 

đào tạo 

HTHNM và 

mô bệnh học 

(Số QĐ 

3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty CP 

Biotech Việt 

Nam

0104770162 Số 

1840/QĐ-

HHTM

19/09/2019

4



Nhà thầu trúng thầu Quyết định trúng thầu 

TT
Tên tài sản, 

thiết bị

Chủng loại 

(Model)

Số đăng ký 

lưu hành/ 

Giấy phép 

nhập khẩu 

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu

Số 

lượng 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá trúng 

thầu

Cấu hình, 

tính năng, 

thông số kỹ 

thuật

Tên gói thầu

Hình 

thức lựa 

chọn 

Ghi 

chú

Tên mã 

đơn vị 

mua sắm 
27 Máy ủ khối 

hồng cầu và 

rã đông huyết 

tương

 Barkey 

plasmathem

2019 Đức Barkey 

GmbH & 

Co.KG

Công ty 

TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ 

Thạch Phát

Cái 1 300.000.000 Máy ủ khối 

hồng cầu và 

rã đông huyết 

tương

Gói 4: Thiết 

bị phục vụ 

đào tạo 

HTHNM và 

mô bệnh học 

(Số QĐ 

3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

- Dịch vụ 

Thạch Phát

0303793534 Số 

1840/QĐ-

HHTM

19/09/2019

28 Máy phân 

mảnh AND 

(ADN)

M220 2019 Mỹ Covaris Công ty 

TNHH Khoa 

học Hợp Nhất

Cái 1 1.198.850.000 Máy phân 

mảnh AND 

(ADN)

Gói 5: Thiết 

bị phục vụ 

đào tạo kỹ 

thuật giải 

trình tự gen 

(Số QĐ 

3805/QĐ-

BYT ngày 

27/8/2019)

ĐTRRTN 

qua mạng

Công ty 

TNHH 

Thiết bị y tế 

và khoa học 

Tâm Việt

106486319 Số 

1841/QĐ-

HHTM

19/09/2019

Người lập báo cáo

Nguyễn Phương Liên

Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2020

Viện trưởng

   Bạch Quốc Khánh
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